KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
1. Những thông tin chung:
Họ và tên: Đăng Ngọc Hồng                                       Nam/Nữ: Nam
Sinh ngày: 13/07/2007.					
Học sinh lớp: KN3/1.
Họ tên bố: Đặng Ngọc Hải                                      Nghề nghiệp: Làm nông.
Họ tên mẹ: Ngô Lê Kiều Linh                                 Nghề nghiệp: Làm nông.
Địa chỉ gia đình: Tổ 49, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Số điện thoại liên hệ: 0762730590.
2. Những đặc điểm chính của trẻ:
Khó khăn:
- Khó khăn về học, vận động, giao tiếp.
* Vận động thô:
- Bước qua được chướng ngại vật khi đang đi.
- Đẩy và kéo những đồ chơi lớn.
- Đi xuống cầu thang nắm tay vịn, lần lượt đổi chân.
* Vận động tinh:
- Xây một tháp bằng tám khối vuông.
- Bắt chước vẽ đường thẳng ngang.
- Lật từng trang sách một.
* Nhận thức:
- Chọn ra ba màu: đỏ, vàng, xanh.
- Phân biệt được đồ vật: to, nhỏ, dài, ngắn.
* Ngôn ngữ - giao tiếp:
- Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể.
- Chọn một hình khi gọi tên, chọn một trong ba.
3.Những nhu cầu của trẻ:
- Phát triển vận động thô: Hướng dẫn trẻ ném trúng đích, có thể bật xa 50cm, tham gia nhiều bài tập vân động.
- Phát triển vận động tinh: Cần có nhiều bài tập về xâu hạt lớn, gấp quần áo, lựa đỗ.
- Phát triển nhận thức: Hướng dẫn cho trẻ nhận biết các thành viên trong gia đình, nhận biết các quy định khi đến nơi công cộng, biết phân biệt màu sắc.
- Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: Cần có nhiều bài tập phát âm cho trẻ, cần cho trẻ giao tiếp nhiều hơn.
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      Trẻ: Ngọc Hồng                           Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được

		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Nhận biết một số hoạt động trong lớp: ăn, ngủ, chơi.
- Biết lấy và thay bao rác
- Nhận biết hình tròn
	2
2
2
2

	Ngôn ngữ -Giao tiếp
	- Luyện trả lời theo mẫu: Con tên gì? Con học lớp nào?
- Biết nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”
- Chỉ và gọi tên công dụng của các đồ dùng học tập: bút, sách, vở.
- Chỉ và gọi tên được các loại quả: dưa hấu, xoài.
	2
2
1

1

	Kỹ năng sống
	- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Biết thay vỏ gối.
- Biết mặc áo sơ mi.
	2
2
2


           
            Phụ huynh                                                                  Giáo viên dạy trẻ                                  
     

       (Kí, ghi rõ họ tên)					     (Kí, ghi  rõ họ tên)                                                                   
KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 09/2020  
Trẻ: Ngọc Hồng                  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	-  Nhận biết ảnh, thẻ tên của mình
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	-Luyện trả lời theo mẫu câu: Con tên gì? Con học lớp nào?
	2



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 09/2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết được thẻ tên, ảnh của mình.
	- Cho Học sinh quan sát và nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết.
- Học sinh luyện tập.

	- Luyện trả lời câu hỏi của giáo viên:
+ Con tên gì? 
+ Con học lớp nào? 
	- Giáo viên và trẻ hát một bài.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời theo câu hỏi:
 + Con tên gì?  Con tên Ngọc Hồng.
+ Con học lớp nào? Con học lớp kĩ năng 3.
- Học sinh thực hành trả lời theo mẫu câu.
- Giáo viên cho học sinh luyện tập thường xuyên.





KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 10/2020
	Trẻ:  Ngọc Hồng                    Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng 
	Lĩnh vực
	Mục Tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết các hoạt động trong lớp: ăn, ngủ, chơi.
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	- Biết nhắc lại từ cuối trong bào thơ “Bạn mới”
	2

	Kỹ năng sống
	- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định (tiểu tiện)
	2



		HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10/2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết một số hoạt động trong lớp ăn, ngủ, chơi.
	- Giáo viên bắt bài hát: “Lớp chúng mình”.
- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh của các hoạt động: ăn, ngủ, chơi.
- Giáo viên giới thiệu tranh từng hoạt động.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh.
- Học sinh luyện tập.

	- Biết nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”
	- Cho học sinh xem video nội dung bài thơ.
- Giáo viên đọc diễn cảm nhiều lần.
- Giáo viên đọc từng câu và nhắc lại từ cuối câu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định( tiểu tiện)
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh
- Giáo viên giới thiệu
- Giáo viên thức mẫu trên búp bê 
- Học sinh cho học sinh luyện tập




 			KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 11/2020

	Trẻ:  Ngọc Hồng                    Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng 
	Lĩnh vực
	Mục Tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Biết lấy và thay bao rác
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	- Chỉ và gọi tên công dụng của các đồ dùng học tập: bút, sách, vở.
	2

	Kỹ năng sống
	- Biết thay vỏ gối.
	2



		HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11/2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	Biết lấy và thay bao rác
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn từng bước cách lấy bao, lồng bao vào giỏ và túm miệng bao.
- Giáo viên quan sát và nhắc nhở học sinh túm gon miệng bao không làm rơi rác ra ngoài.
- Học sinh thực hành.

	Chỉ và gọi tên công dụng của các đồ dùng học tập: bứt, sách, vở.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
-Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết công dụng của từng đồ dùng.
- Học sinh chỉ và gọi tên đúng công dụng của các đồ dùng giáo viên yêu cầu.
+ Sách để làm gì? (Sách để đọc)
+ Vở để làm gì? (Vở để ghi chép)
+ Bút để làm gì? (Bút để viết)
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập

	Biết thay vỏ gối
	- Giáo viên cho học sinh quan sát gối thật.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước cách thay vỏ gối.
- Giáo viên quan sát và nhắc nhở học sinh nhẹ tay không đẩy ruột gối dồn thành cục.
- Học sinh luyện tập.

















KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 12/2020

	Trẻ:  Ngọc Hồng                    Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng 
	Lĩnh vực
	Mục Tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết hình tròn
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	- Chỉ và gọi tên được các loại quả:  Dưa hấu, xoài.
	1

	Kỹ năng sống
	- Biết mặc áo sơ mi.
	2



		HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12/2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	Nhận biết hình tròn
	- Giáo viên bắt hát bài “Quả bóng tròn tròn”
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu.
- Giáo viên giưới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của hình tròn
- Học sinh chọn đúng hình giáo viên yêu cầu
- Học sinh luyện tập thực hành.

	Chỉ và gọi tên được các loại quả: Dưa hấu, xoài.
	- Giáo viên bắt hát bài “Quả”.
-Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên giới thiệu đặc điểm của từng loại quả và hướng dẫn học sinh gọi tên
- Học sinh chỉ và gọi tên đúng loại quả giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	Biết mặc áo sơ mi
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước. 
- Giáo viên quan sát và nhắc nhở học sinh sau khi mặc xong chỉnh áo cho ngay ngắn.
- Học sinh luyện tập.


















 BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GDCN
Học kì 1
Tên trẻ:Ngọc Hồng                                                     Lớp KN3/1
Trong các tháng thực hiện GDCN trẻ đã có những tiến bộ ở các lĩnh vực biểu hiện cụ thể như sau:
- Nhận thức: 
        + Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
         + Nhận biết một số hoạt động trong lớp: ăn, ngủ, chơi.
         +  Biết lấy và thay bao rác
         + Nhận biết hình tròn 
 Ngôn ngữ - Giao tiếp:
       + Luyện trả lời theo mẫu: Con tên gì? Con học lớp nào?
        + Biết nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”

 - Kỹ năng sống: 
       + Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
        + Biết thay vỏ gối.
        + Biết mặc áo sơ mi.



